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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 BÙI DUY TRƢỜNG Thƣợng Đỗ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

2 NGUYỄN THỊ THU 

HÀ 

Thôn Văn Cú Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

3 PHẠM VIỆT HÀ 

NỘP THAY ĐỖ VĂN 

PHƢƠNG 

Thôn Dƣỡng 

Thái Bắc 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

4 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY 

NGUYỄN XUÂN 

VIỆT / U 135542 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

5 NGUYỄN VĂN 

TĂNG 

Thôn Nghĩa 

Xuyên 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

6 LÊ THỊ KIỂM  / U 

116279 

Thôn Phạm Xá 

1 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



7 LÊ DUY LONG NỘP 

THAY ĐỒNG THỊ 

THUYÊN 

thôn Hải Ninh Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

8 NGUYỄN DUY 

KHIÊM NỘP THAY 

PHẠM THỊ NGỌC   

CẤP LẦN ĐẦU 

thôn Bắc Thắng Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

9 NGUYỄN ĐÌNH 

ĐỨC NỘP THAY 

TRẦN TRUNG BÉ   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

10 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY PHẠM 

THỊ HOÀ   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

11 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY BÙI THỊ 

BÌA   CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

12 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY TRẦN 

QUỐC THẮNG   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn BẰng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 



cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

13 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN LƠ   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

14 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY TRẦN 

THỊ THUẤN   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

15 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY ĐỒNG 

VĂN TIẾN   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

16 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ THÙY 

TRANG 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Cấp giấy phép môi trƣờng 

17 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

CƢỜNG   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

18 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY TRẦN 

VĂN HẬU   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 



19 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN QUÝNH   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Cam 

Đông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

20 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY BÙI 

DUY THẨM   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Quyết 

Tâm 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

21 VŨ THỊ THÀNH   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Tân Tiến Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

22 LƢƠNG THỊ CHÍN   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Phí Gia Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

23 NGUYỄN VĂN 

HOAN  CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Phí Gia Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


